
Nom: CléIdentification de la quantité avec 100 blocs

Mathématiques www.CommonCoreSheets.fr
1-8 88 75 63 50 38 25 13 0

Réponses

Ex. 2 20 200

1. 7 70 700

2. 3 30 300

3. 4 40 400

4. 6 60 600

5. 1 10 100

6. 5 50 500

7. 9 90 900

8. 8 80 800

Utilisez les blocs pour déterminer les quantités totales.

Ex)

2 centaines = 20 dizaines = 200 hàng chục

1)

7 centaines = 70 dizaines = 700 hàng chục

2)

3 centaines = 30 dizaines = 300 hàng chục

3)

4 centaines = 40 dizaines = 400 hàng chục

4)

6 centaines = 60 dizaines = 600 hàng chục

5)

1 centaines = 10 dizaines = 100 hàng chục

6)

5 centaines = 50 dizaines = 500 hàng chục

7)

9 centaines = 90 dizaines = 900 hàng chục

8)

8 centaines = 80 dizaines = 800 hàng chục
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